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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ENGLISH FOR PRESENTATIONS
                          (TIẾNG ANH THUYẾT TRÌNH)
Mã học phần: 35
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần English for Presentations là môn học tự chọn thuộc khối Kiến thức chuyên ngành trong chương trình giáo dục chuyên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Học phần English for Presentations là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách thuyết trình hiệu quả, có tính thuyết phục cao.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Sau khi học xong Học phần English for Presentations sinh viên :
Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về khả năng thuyết trình. 
Biết và sử dụng được kiến thức về việc nói trước công chúng, biết kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động 
· Kỹ năng: 
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:
Thực hiện các bài báo cáo trong công việc, trong học tập, hình thành khả năng nói trước đám đông và trình bày số liệu, giải thích biểu bảng trong thuyết trình. Học phần có tính chất bổ trợ cho nhiều học phần khác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Unit 1 
Let’s get started
	4
	2
	2
	

	2
	Unit 2
Today’s topic is…
	4
	2
	2
	

	3
	Unit 3 
My next slide shows…
	4
	2
	2
	

	4
	Review
	2
	1
	1
	

	5
	Midterm Test
	2
	
	
	2

	6
	Unit 4
As you can see from this graph…
	4
	2
	2
	

	7
	Unit 5  
To sum up…
	4
	2
	2
	

	8
	Unit 6
Any questions?
	4
	2
	2
	

	9
	Review
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2



2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Let’s get started					Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 1, sinh viên có khả năng lập cấu trúc, mở đầu, lập ý tưởng cho một bài thuyết trình, biết cách thu hút sự chú ý của khán giả.
2. Nội dung chương:
1. Welcoming your audience 
2. Introducing yourself and the topic
3. Reading Dealing with nervousness
Unit 2 Today’s topic is…				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 2, sinh viên có khả năng sắp xếp ý tưởng của bài thuyết trình, nói về các vấn đề khó khăn, nêu các ý kiến cùng quan điểm và trái quan điểm.
2. Nội dung chương:
1. Body language
2. Tips on presenting to an English-speaking audience
3. Reading Aled’s Presentation Tips
Unit 3 My next slide shows…		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 3, sinh viên có khả năng giới thiệu các hình ảnh minh họa, công cụ trực quan, nói lưu loát các số liệu, sử dụng ”the rule of six” trong thuyết trình; biết cách nhấn mạnh trọng tâm, ý chính, trình bày các điểm đối nghịch và nêu kết quả để nhấn mạnh hiệu quả thuyết trình. 
2. Nội dung chương:
1. Presentation tools
2. Using approximate numbers
3. Creating effective visuals
      4. Presenting visuals effectively
Unit 4 As you can see from this graph…		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 4, sinh viên có khả năng nói kết hợp với sử dụng hình ảnh minh họa, thuyết trình về các khuynh hướng trong tương lai.
2. Nội dung chương:
1. Types of visuals
2. Describing graphs and charts 
3. Interpreting visuals
4. Tips for describing trends
Review							Thời gian: 2 giờ
Midterm Test						Thời gian: 2 giờ
Unit 5 To sum up…					Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 5, sinh viên có khả năng tóm tắt các ý chính, đưa ra lời đề nghị, lời giới thiệu, biết cách kết luận hiệu quả, sử dụng âm lượng và thủ thuật nói phù hợp.
2. Nội dung chương:
1. Concluding a presentation
2. Strategies for a good conclusion
Unit 6 Any questions?				         	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 6, sinh viên có khả năng xử lí các câu hỏi hiệu quả, biết cách hỏi và dự đoán câu hỏi, ứng xử với các vấn đề phản biện.
2. Nội dung chương:
Handling the question and answer session
Review							Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Marion Grussendorf (2014). English for Presentations. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
- Kỹ năng: 
Soạn thảo và trình bày được các bài thuyết trình về công việc hoặc theo các chủ đề riêng biệt;
Nói có tính thuyết phục người nghe, trả lời chất vấn;
Tóm tắt các vấn đề cần thuyết trình;
Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;
Xử lí được các tình huống khi thuyết trình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Phát triển các kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần English for Presentations nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Rèn kĩ năng nói thuyết phục người nghe, trả lời chất vấn, phản biện hợp lí, xử lí được các tình huống khi thuyết trình;
Tóm tắt các vấn đề cần thuyết trình;
Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;
4. Tài liệu tham khảo: 
Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.
Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THŔNH PH

?

 H

?

 CHÍ MINH

 

C

?

NG HÒA XÃ H

?

I CH

?

 NGH

I

A VI

?

T NAM

 

TRƯ

?

NG CAO Đ

?

NG K

?

 THU

?

T

 

Đ

?

c l

?

p 

–

 

T

?

 do 

–

 

H

?

nh phúc

 

LÝ T

?

 TR

?

NG TP. H

?

 CHÍ MINH

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TR

ÌNH H

?

C PH

?

N

 

 

Tên h

?

c ph

?

n

:  

ENGLISH FOR 

PRESENTATIONS

 

                          

(TI

?

NG ANH 

THUY

?

T TRÌNH

)

 

Mã

 

h

?

c ph

?

n: 35

 

Th

?

i gian th

?

c hi

?

n h

?

c ph

?

n: 30 

gi

?

; (Lý thuy

?

t: 1

4

 

gi

?

; Th

?

c hành, th

í nghi

?

m, 

th

?

o lu

?

n, bài t

?

p: 14

 

gi

?

; Ki

?

m tra: 2 gi

?

)

 

I.

 

V

?

 trí, tính ch

?

t c

?

a h

?

c ph

?

n:

 

-

 

V

?

 trí:

 

H

?

c ph

?

n 

English for 

Presentations

 

là môn h

?

c t

?

 ch

?

n 

thu

?

c kh

?

i Ki

?

n th

?

c 

chuyên ngành 

trong chương tr

ình giáo d

?

c chuyên ngành Ti

?

ng Anh B

?

c Cao đ

?

ng.

 

-

 

Tính ch

?

t:

 

H

?

c ph

?

n English for 

Presentations

 

là môn h

?

c thu

?

c khoa h

?

c xã h

?

i, mang tính 

th

?

c hành g

?

n li

?

n v

?

i vi

?

c hu

?

n luy

?

n cách 

thuy

?

t trình hi

?

u qu

?

, 

có tính thuy

?

t 

ph

?

c cao.

 

II.

 

M

?

c tiêu h

?

c ph

?

n:

 

-

 

Ki

?

n th

?

c: 

 

Sau khi h

?

c xong H

?

c ph

?

n 

English for Presentations

 

sinh viên :

 

Hình thành và phát tri

?

n v

?

n t

?

 v

?

ng, c

?

u trúc ng

?

 pháp v

?

 

kh

?

 năng thuy

?

t 

trình

. 

 

Bi

?

t và s

?

 d

?

ng đư

?

c 

ki

?

n th

?

c v

?

 

vi

?

c nói trư

?

c công chúng, 

bi

?

t

 

ki

?

n th

?

c 

quan tr

?

ng và quy t

?

c 

?

ng x

?

 giao ti

?

p trong ho

?

t đ

?

ng 

 

-

 

K

?

 năng: 

 

Sau khi hoŕn t

?

t h

?

c ph

?

n nŕy, sinh vięn có kh

?

 năng:

 

T

h

?

c hi

?

n các bŕi báo cáo trong công vi

?

c, trong h

?

c t

?

p, hěnh thŕnh kh

?

 năng nói 

trư

?

c đám đông và tr

ình bày s

?

 li

?

u, gi

?

i thích bi

?

u b

?

ng 

trong thuy

?

t trình. H

?

c 

ph

?

n có tính ch

?

t b

?

 tr

?

 cho nhi

?

u h

?

c ph

?

n khác.

 

-

 

Năng l

?

c t

?

 ch

?

 và trách nhi

?

m: 

 

Thái đ

?

 tích c

?

c tham gia 

vào các ho

?

t đ

?

ng trên l

?

p, ch

?

 đ

?

ng ch

u

?

n b

?

 bài và 

làm bài t

?

p 

?

 nhà, có 

ý th

?

c t

?

 h

?

c, t

?

 nghiên c

?

u.

 

III.

 

N

?

i dung h

?

c ph

?

n:

 

